HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM


        ỦY BAN HUYỆN ĐỒNG PHÚ           


          ***                                
Đồng Phú, ngày 20 tháng 9 năm 2019
        BAN TỔ CHỨC NGÀY HỘI
NGÀY HỘI 

“Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2019

BỘ ĐỀ CƯƠNG PHẦN THI RUNG CHUÔNG VÀNG 
(Lưu ý BTC sẽ lấy 80% câu hỏi trong đề cương để đưa vào đề thi)
Câu Hỏi 1: Khái niệm "đường bộ" được hiểu như thế nào là đúng ?
A. "Đường bộ" gồm: Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ.
B. "Đường bộ" gồm: Đường, cầu đường bộ.

C. "Đường bộ" gồm: Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ.

D. Cả A và C là đúng.

Câu Hỏi 2: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong khí thở  có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị nghiêm cấm?

A. Nồng độ cồn vượt quá 0,25miligam/1 lít khí thở.

B. Nồng độ cồn vượt quá 0,20 miligam/1 lít khí thở.

C. Nồng độ cồn vượt quá 0,15 miligam/1 lít khí thở.

D. Nồng độ cồn vượt quá 0,30 miligam/1 lít khí thở.

Câu Hỏi 3: Trên đường đôi có dải phân cách ở giữa, trong khu vực đông dân cư, xe mô tô tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là bao nhiêu?

A. 30 km/h

B. 40 km/h
C. 50 km/h
D. 60 km/h
Câu Hỏi 4: Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào?

A. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

B. Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông.

C. Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ.

D. Tất cả các ý nêu trên.

Câu hỏi 5: Các xe tham gia giao thông đường bộ phải bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường nào trong các điều ghi dưới đây?
A. Kính chắn gió, kính cửa phải là loại kính an toàn, bảo đảm tầm nhìn cho người điều khiển;

B. Có đủ hệ thống hãm và hệ thống chuyển hướng có hiệu lực, tay lái của xe ôtô ở bên trái của xe có còi với âm lượng đúng tiêu chuẩn;

C. Có đủ đèn chiếu sáng gần và xa, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu, có đủ bộ phận giảm thanh, giảm khói, các kết cấu phải đủ độ bền và đảm bảo tính năng vận hành ổn định;

D. Tất cả những điều ghi trên.

Câu hỏi 6: Trên đường có nhiều làn đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng làn đường như thế nào là đúng?

A. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và đảm bảo an toàn.
B. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.
C. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn đi về bên phải.
D. Tất cả các ý nêu trên.

Câu hỏi 7: Trên đường đôi có dải phân cách ở giữa ngoài khu vực đông dân cư, loại xe tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 60km/h?

 A. Xe ô tô con, xe ô tô chở người đến 30 chỗ (trừ xe buýt); ô tô tải có trọng tải đến 3,5 tấn.
 B. Ô tô buýt; ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc; ô tô chuyên dùng; xe mô tô.
 C. Ô tô kéo rơ moóc; ô tô kéo xe khác.
 D.Tất cả các câu trên đều đúng. 

Câu hỏi 8: Xe ô tô con, xe ô tô chở người đến 30 chỗ (trừ xe buýt); ô tô tải có trọng tải đến 3,5 tấn, khi tham gia giao thông trên đường hai chiều không có dải phân cách giữa ngoài khu vực đông dân cư với tốc độ tối đa không quá báo nhiêu:

A. 90 km/h

B. 80 km/h

C. 70 km/h
D. 60 km/h

Câu hỏi 9: Trên đường bộ trong khu vực đông dân cư, loại xe cơ giới nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 40 km/h?

A. Xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự 
B. Xe ô tô chở người trên 30 chỗ (trừ xe buýt); ô tô tải có trọng tải trên 3,5 tấn.
C. Xe ô tô con, xe ô tô chở người đến 30 chỗ (trừ xe buýt); ô tô tải có trọng tải đến 3,5 tấn.
Câu hỏi 10: Người đủ 16 tuổi được điều khiển các loại xe nào dưới đây:

A. Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên.

B. Xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50cm3.

C. Xe ô tô tải dưới 3,5 tấn , xe chở người đến 9 chổ ngồi.

D. Tất cả các phương án trên.

Câu hỏi 11: Trên đường đôi có dải phân cách ở giữa ngoài khu vực đông dân cư, xe mô tô được lưu thông với tốc độ tối đa cho phép là bao nhiêu?

A. 70 km/h
B . 60 km/h
C. 50 km/h
D. 40 km/h
Câu hỏi 12: Người điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm?
A. Người điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/ 1 lít khí thở.

B. Người điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.
C. Người điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/ 100 mililít máu hoặc 40 miligam/ 1 lít khí thở.

Câu hỏi 13: Khi điều khiển xe chạy trên đường người lái xe phải mang theo các loại giấy tờ gì?
A. Giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy lưu hành xe.

B. Giấy phép lái xe theo quy định, đăng ký xe, giấy vận chuyển, giấy chứng minh thư nhân dân.

C. Lệnh vận chuyển, đăng ký xe, giấy phép lưu hành xe.

D. Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đó, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và giấy phép vận chuyển (nếu loại xe đó cần phải có).

Câu hỏi 14: Khi điều khiển xe chạy trên đường biết có xe sau xin vượt nếu đủ điều kiện an toàn người lái xe phải làm gi?

A. Giảm tốc độ và ra hiệu cho xe sau vượt, không được gây trở ngại cho xe sau vượt.
B. Người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại cho xe sau vượt.
C. Cho xe tránh về bên phải mình và ra hiệu cho xe sau vượt. Nếu có chướng ngại vật phía trước hoặc thiếu điều kiện an toàn chưa cho vượt  được phải ra hiệu cho xe sau biết. Cấm gây trở ngại cho xe xin vượt.

Câu Hỏi 15: Khi ở một khu vực đồng thời có đặt biển báo cố định và biển báo tạm thời mà ý nghĩa hiệu lực khác nhau, thì người lái xe phải chấp hành theo hiệu lệnh nào?

A. Biển báo cố định.

B. Biển báo tạm thời.

C. Cả hai hiệu lệnh trên.

d. Không phải chấp hành hiệu lệnh nào.

Câu hỏi 16: Khi vượt xe khác phải đảm bảo những điều kiện gì?
A. Không có chướng ngại vật ở phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt;

B. Xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải, xe vượt phải vượt về bên trái (trừ các trường hợp đặc biệt);

C. Phải báo hiệu bằng đèn hoặc còi, trong đô thị và khu đông dân từ 22h đến 5h chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.

D. Tất cả những điều kiện trên

Câu hỏi  17: Khi điều khiển ô tô vào ban đêm, gặp xe chạy ngược chiều, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào?
A. Chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần; không nhìn thẳng vào đèn của xe chạy ngược chiều mà nhìn chếch sang phía phải theo chiều chuyển động của xe mình.

 B. Chuyển từ đèn chiếu gần sang đèn chiếu xa; không nhìn thẳng vào đèn của xe chạy ngược chiều mà nhìn chếch sang phía phải theo chiều chuyển động của xe mình.

C. Chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần; nhìn thẳng vào đèn của xe chạy ngược chiều để tránh xe đảm bảo an toàn.

Câu hỏi 18: Khái niệm “đường ưu tiên” được hiểu như thế nào là đúng?

A. Đường ưu tiên là đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải nhường đường cho các phương tiện đến từ hướng khác khi qua nơi đường giao nhau, có thể được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên.

B. Đường ưu tiên là đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông đường bộ được các phương tiện đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên.

C. Đường ưu tiên là đường chỉ dành cho một số loại phương tiện tham gia giao thông, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên.

Câu Hỏi 19: Trên đường có nhiều làn đường cho xe chạy cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người lái xe cho xe chạy như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

A. Cho xe chạy trên bất kỳ làn đường nào, khi chuyển làn phải có đèn tín hiệu báo trước, phải bảo đảm an toàn;

B. Phải cho xe chạy trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép, khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải đảm bảo an toàn.

Câu hỏi 20: Người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn có trách nhiệm gì?

A. Dừng ngay phương tiện; giữ nguyên hiện trường; cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

B. Ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan Công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe doạ đến tính mạng nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất.

C. Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền.

D. Tất cả các ý nêu trên.

Câu hỏi 21: Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
A. Phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải.

B. Xe báo hiệu xin đường trước xe đó được đi trước.

C. Phải nhường đường cho xe đi đến từ bên trái.

Câu hỏi 22: Trên đường hai chiều không có dải phân cách ở giữa ngoài khu vực đông dân cư, loại xe cơ giới nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 70 km/h?

A. Xe ô tô chở người trên 30 chỗ (trừ xe buýt); ô tô tải có trọng tải trên 3,5 tấn.
B. Ô tô buýt; ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc; ô tô chuyên dùng; xe mô tô.
C. Ô tô kéo rơ moóc; ô tô kéo xe khác.
Câu Hỏi 23: Trong khu dân cư, ở nơi nào cho phép người lái xe quay đầu xe?
A. ở nơi có đường giao nhau và những chỗ có biển báo cho phép quay đầu xe;
B. ở nơi có đường rộng để cho các loại xe chạy hai chiều;
C. ở bất cứ nơi nào.

Câu Hỏi 24: Xe cơ giới 2-3 bánh có được kéo đẩy nhau hoặc vật gì khác trên đường không?

A. Được phép;

B. Tuỳ trường hợp;

C. Tuyệt đối không.

Câu Hỏi 25: Các xe tham gia giao thông đường bộ phải bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường nào trong các điều ghi dưới đây?
A. Kính chắn gió, kính cửa phải là loại kính an toàn, bảo đảm tầm nhìn cho người điều khiển;

B. Có đủ hệ thống hãm và hệ thống chuyển hướng có hiệu lực, tay lái của xe ôtô ở bên trái của xe có còi với âm lượng đúng tiêu chuẩn;

C. Có đủ đèn chiếu sáng gần và xa, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu, có đủ bộ phận giảm thanh, giảm khói, các kết cấu phải đủ độ bền và đảm bảo tính năng vận hành ổn định;

D. Tất cả những điều ghi trên.

Câu Hỏi 26: Tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới trên đường hai chiều không có dải phân cách giữa (trừ đường cao tốc) trong khu vực đông dân cư là bao nhiêu?
A. 70 km/h
B . 60 km/h
C. 50 km/h
D. 40 km/h

Câu Hỏi 27: “Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông" gồm những thành phần nào?
A. Người điều khiển xe cơ giới.
B. Người điều khiển xe thô sơ.
C. Người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.
D. Cả ba thành phần nêu trên.

Câu hỏi 28: Người điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố có được dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước hay không?

A. Được dừng xe, đỗ xe trong trường hợp cần thiết.

B. Không được dừng xe, đỗ xe.

C. Được dừng xe, đỗ xe.

D. Được dừng xe.
Câu Hỏi 29: Khái niệm "Phần đường xe chạy" được hiểu như thế nào là đúng?
A. Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại.
B. Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại, dải đất dọc hai bên đường để đảm bảo an toàn giao thông.

C.  Là phần đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại cùng với phần đường dành cho người đi bộ.
D. Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu hỏi 30:
Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy khi tham gia giao thông mà quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu xe thì bị phạt tiền:

a. Từ 60.000-80.000đ

b. Từ 80.000-100.000đ

c. Từ 100.000-200.000đ

d. Từ 200.000-300.000đ

Câu 31. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy khi tham gia giao thông không giảm tốc độ hoặc không nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính thì bị phạt tiền:

a. Từ 60.000-80.000đ

b. Từ 80.000-100.000đ

c. Từ 100.000-200.000đ

d. Từ 200.000-300.000đ

Câu 32. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy khi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h thì bị phạt tiền:

a. Từ 80.000-100.000đ

b. Từ 100.000-200.000đ

c. Từ 200.000-300.000đ

d. Từ 200.000-400.000đ

Câu 33. Người đang điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mà sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính thì bị phạt tiền:

a. Từ 60.000-800.000đ

b. Từ 100.000-200.000đ

c. Từ 200.000-300.000đ

d. Từ 300.000-400.000đ

Câu 34. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông thì bị phạt tiền:

a. Từ 100.000-200.000đ

b. Từ 200.000-300.000đ

c. Từ 300.000-400.000đ

d. Từ 400.000-500.000đ

Câu 35. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy khi tham gia giao thông  chở theo từ 03 (ba) người trở lên trên xe thì bị phạt tiền:

a. Từ 100.000-200.000đ

b. Từ 200.000-300.000đ

c. Từ 300.000-400.000đ

d. Từ 400.000-500.000đ

Câu 36. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà dừng xe, đỗ xe trên cầu sẽ bị phạt tiền:

a. Từ 100.000-200.000đ

b. Từ 200.000-300.000đ

c. Từ 300.000-400.000đ

d. Từ 400.000-500.000đ

Câu 37. Cá nhân có hành vi ném gạch, đất, đá, cát hoặc vật thể khác vào phương tiện đang tham gia giao thông trên đường bộ thì bị phạt tiền: 

a. Từ 100.000-200.000đ

b. Từ 300.000-400.000đ

c. Từ 500.000-1.000.000đ

d. Từ 1000.000-2.000.000đ

Câu 38. Cá nhân có hành vi ném đinh, rải đinh hoặc vật sắc nhọn khác, đổ dầu nhờn hoặc các chất gây trơn khác trên đường bộ; chăng dây hoặc các vật cản khác qua đường gây nguy hiểm đến người và phương tiện tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền:

a. Từ 1.000.000-2.000.000đ

b. Từ 2.000.000-3.000.000đ

c. Từ 4.000.000-6.000.000đ

d. Từ 6.000.000-8.000.000đ

Câu 39. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy khi tham gia giao thông  điều khiển phương tiện không lắp gương chiếu hậu bên trái người điều khiển hoặc có nhưng không có tác dụng thì bị phạt tiền:

a. Từ 60.000-80.000đ

b. Từ 80.000-100.000đ

c. Từ 100.000-200.000đ

d. Từ 200.000-300.000đ

Câu 40. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực thì bị phạt tiền:

a. Từ 60.000-80.000đ

b. Từ 80.000-120.000đ

c. Từ 100.000-200.000đ

d. Từ 200.000-300.000đ

Câu 41. Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ thì bị phạt tiền:

a. Từ 60.000-80.000đ

b. Từ 80.000-100.000đ

c. Từ 100.000-200.000đ

d. Từ 200.000-300.000đ

Câu 42. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mà chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h thì bị xử phạt:

a. Từ 80.000-100.000đ

b. Từ 200.000-300.000đ

c. Từ 400.000-500.000đ

d. Từ 500.000-1000.000đ

Câu 43. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy khi điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ 3 (ba) xe trở lên thì bị phạt tiền:

a. Từ 60.000-80.000đ

b. Từ 70.000-90.000đ

c. Từ 80.000-100.000đ

d. Từ 100.000-200.000đ

Câu 44. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy khi tham gia giao thông  sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy thì bị phạt tiền:

a. Từ 200.000-300.000đ

b. Từ 400.000-600.000đ

c. Từ 800.000-1.000.000đ

d. Từ 2.000.000-3.000.000đ

Câu 45. Người bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng thì bị xử phạt:

a. Từ 50.000-80.000đ

b. Từ 100.000-200.000đ

c. Từ 250.000-300.000đ

d. Từ 300.000-400.000đ

Câu 46.  Người đi bộ khi tham gia giao thông không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường sẽ bị xử phạt:

a. Từ 50.000-60.000đ

b. Từ 60.000-80.000đ

c. Từ 80.000-100.000đ

d. Từ 100.000-200.000đ

